
                

             

              

 
    n  n s : 52/2021/HS-ST 

  N   : 02-6-2021  

 

                                 M 

        –       – H         

 
 

  

 

NHÂN DANH 

                                         

                                             

- T                                          

          - C   t         t  : N u ễn Hữu T i 

        t              

 Ông Đỗ Trườn  Tam 

 Bà N u ễn Thị Thiểu                                      

-                      Lưu Thị Mỹ Linh - Thư ký T a  n nh n d n hu  n 

     u, tỉnh T   Ninh. 

-                                                                  

             : Ông N u ễn N ọc Đức - Kiểm s t viên. 

N    02 th n  6  năm 2021, t i trụ sở T a  n nh n d n hu  n      u, tỉnh 

Tây Ninh,   t    c n  khai vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s  17/TLST-HS ngày 24 

tháng 02 năm 2021, theo Qu ết định đưa vụ  n ra   t    s  60/2021/QĐXXST-

HS ngày 20 tháng 05 năm 2021 đ i với bị c o: 

Lê Thành M; Tên  ọi khác: không có; sinh năm 1976, t i tỉnh Tây Ninh; nơi 

đăng ký nh n khẩu thườn  trú: ấp  ,  ã  , hu  n  , tỉnh T   Ninh; Nơi t m trú: 

ấp P,  ã P, hu  n  , tỉnh T   Ninh; n hề n hi p: L m mướn; trình độ học vấn: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con 

ông Lê Thành P và bà Phan Thị T; vợ N u ễn Thị Kim T (đã ly hôn); có 02 n ười 

lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 

26-10-2004 TAN  tỉnh Tây Ninh    ph t bị c o 09 th n  tú về tội “Đ nh b c”.  ị 

c o đan  bị tru  nã theo qu ết định s  08/QĐ-CSĐT-ĐT n    06-4-2021 của 

C n  an hu  n      u. 

- Bị  ạ   Chị Võ Thị T, sinh năm: 1989. 

Địa chỉ: ấp P, xã P, hu  n  , tỉnh Tây Ninh. (vắn  mặt). 

          Ụ   : 

   eo     tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g 

vụ    đượ  tó  tắt   ư s u  

Kho n  19  iờ n    11-8-2019, anh Hứa Văn L kêu N u ễn Ho n  A và 

Huỳnh Văn S đến nh  của b  Cao Thị A thuộc ấp P, xã P, hu  n  , giao xe mô tô 
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biển s  70L6-4211 cho bà A v  lấ  tiền c n  sữa  e 300.000 đồn  nhưn  b  A xin 

tr  sau nên anh Hoàng A và S qua  về b o cho anh L biết. Anh L kh n  đồn  ý 

cho bà A thiếu tiền nên kêu anh Hoàng A và S qua  l i nh  của b  A lấ  tiền thì 

    ra cãi nhau với bị c o M l  em của b  A. Trong lúc cãi nhau, bị c o M dùng 

ta  t t v o mặt S 01 cái. Anh Hoàng A và S bỏ về b o cho anh L biết. 

Kho n  19  iờ 30 phút cùng ngày anh L cùn  với anh Hoàng A và S đến 

nhà bà A  êu c u tr  tiền thì b  A đồn  ý tr  tiền. Lúc n  , chị T vợ của anh L đi 

c n  vi c về biết anh L đến nh  b  A lấ  tiền nên chị Thu điều khiển  e m  t  đến 

nhà bà A. Khi đến nơi, chị T biết được nội dun  sự vi c nên     ra cãi v  với bị 

cáo M v  vợ của bị c o M l  chị L. Thấ  vậ , anh L kêu chị T cùn  với Ho n  

Avà S đi về. Khi chị T qua  đ u  e chuẩn bị đi về thì bị c o M ch   v o tron  nh  

lấ  01 c   rựa d i 60 cm ch   ra ch m v o phía sau đ u của chị T 01 cái gây 

thươn  tích, rồi bị c o M c m rựa bỏ ch   v o nh  v  bỏ tr n. Chị T được  ia đình 

đưa đến Trun  t m   tế hu  n   đều trị đến n    14-8-2019  uất vi n v  có đơn 

 êu c u    lý hình sự đ i với bị c o M.  

Qu  trình điều tra bị c o th nh khẩn khai b o ăn năn h i c i về h nh vi 

ph m tội của mình 

T i các   n Kết luận  i m định ph p   về thươn  tích s  190 ngày 26-9-

2019 của Trun  t m Ph p   thuộc Sở Y tế tỉnh T   Ninh kết luận: Tỷ l  tổn 

thươn  cơ thể của chị Võ Thị T do thươn  tích     nên hi n t i l  08%; Thươn  

tích phù hợp do vật sắc     ra. 

Kết qu  thu giữ và x  lý vật chứng: Có b n th n  kê vật chứn  kèm theo. 

Về tr ch nhi m d n sự: Chị T  êu c u bị c o bồi thườn  15.000.000 đồn , 

bị c o đồn  ý nhưn  bị c o chưa bồi thườn  cho chị T. 

T i b n c o tr n  s  25/CT-VKSGD ngày 22-02-2021 của Vi n kiểm s t 

nh n d n hu  n      u đã tru  t  bị c o về tội: “C  ý     thươn  tích”, theo quy 

định t i c c điểm a, i kho n 1 Điều 134  ộ luật Hình sự. T i phiên t a đ i di n 

Vi n kiểm s t nh n d n hu  n      u  iữ n u ên qu ết định tru  t  bị c o về tội 

“C  ý     thươn  tích”. Đồn  thời, đề n hị Hội đồn    t    căn cứ các điểm a, i 

kho n 1 Điều 134, điểm s kho n 1 Điều 51 v  điểm h kho n 1 Điều 52 của  ộ luật 

Hình sự x  ph t bị c o Lê Thành M  từ 02 năm 06 th n   đến 03 năm tù. X  lý vật 

chứn  theo qu  định ph p luật, buộc bị c o bồi thườn  cho bị h i s  tiền 

15.000.000 đồn . 

 ị h i trình b  : Yêu c u    lý bị c o theo ph p luật v  buộc bị c o có 

n hĩa vụ bồi thườn  15.000.000 đồn . 

Lời nói sau cùn : Không có do bị c o vắn  mặt. 

 

  Ậ   Ị             : 
 r    ơ sở      u g vụ   ,  ăn  ứ vào     tà  l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã 

đượ  tr    tụ g tạ        t        đồ g   t         đị     ư s u:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan điều tra C n  an hu  n    

  u, Điều tra viên, Vi n kiểm s t nh n d n hu  n      u, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tra, tru  t  đã thực hi n đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo 

qu  định của  ộ luật T  tụn  hình sự. Quá trình điều tra v  t i phiên t a, bị c o, bị 
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h i v  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan kh n  có n ười n o có ý kiến hoặc 

khiếu n i về h nh vi, qu ết định của c c cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến 

h nh t  tụn .  o đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , 

n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hi n đều hợp ph p. 

[2] Về h nh vi của bị c o thể hi n: Do có mâu thuẫn  iữa bị c o M với chị T 

nên kho ng 19  iờ 30 phút n    11-8-2019, t i ấp P, xã P, hu  n   bị cáo M s  

dụn  c   rựa d i 60cm l  hun  khí n u  hiểm ch m chị Võ Thị T 01 trúng vào 

đ u     thươn  tích 08%. Lời khai của bị c o t i cơ quan điều tra đã thừa nhận 

h nh vi ph m tội, lời nhận tội của bị c o phù hợp với lời khai của n ười bị h i, 

n ười l m chứn , kết luận  i m định, c c chứn  cứ có tron  hồ sơ.  o đó, có đủ 

căn cứ kết luận c c bị c o ph m tội “C  ý     thươn  tích” tội ph m v  hình ph t 

được qu  định t i kho n 1 Điều 134 của  ộ luật Hình sự. 

[3] Vụ  n man  tính chất ít n hiêm trọn , h nh vi ph m tội của bị c o l  rất 

n u  hiểm cho  ã hội, đã dùn  hun  khí n u  hiểm,   m ph m đến sức khỏe của 

n ười kh c, l m mất trật tự trị an t i địa phươn ,      nh hưởn   ấu v  hoan  

man  tron  qu n chún  nh n d n, c n    ph t n hiêm bị c o mới có t c dụn  răn 

đe v  ph n  n ừa chun  cho  ã hội.  

[4] Về c c tình tiết tăn  nặn :  ị c o ph i chịu tình tiết tăn  nặng theo quy 

định t i điểm h kho n 1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự;  

[5] Tình tiết  i m nhẹ: C c bị c o th nh khẩn khai b o, ăn năn h i c i; 

[6] X t đề n hị đ i di n Vi n kiểm s t  iữ qu ền c n  t  t i phiên t a l  có 

căn cứ tươn   ứn  với tính chất, mức độ n u  hiểm của h nh vi m  c c bị c o đã 

thực hi n.  

[7] Các bi n ph p tư ph p: Căn cứ  Điều 47, 48  ộ luật Hình sự; Điều 106 

 ộ luật T  tụn  hình sự v  Điều 590  ộ luật d n sự;  

Vật chứn  vụ  n: Đ i với 01 c   rựa d i 60cm, lưỡi bằn  kim lo i m u đen 

d i 25cm, rộn  0,5cm, d   0,3cm, lo i một c nh sắt đ u bằn , c n bằn   ỗ tr n 

d i 35cm, đườn  kính 3,5cm đã qua s  dụn  l  vật chứn  bị c o dùn  v o vi c 

ph m tội hi n kh n  có  i  trị nên tịch thu tiêu hủ . 

Về tr ch nhi m d n sự:  uộc bị c o bồi thườn  thi t h i cho bị h i s  tiền 

15.000.000 đồn . 

[8] Về  n phí: Căn cứ Điều 23 của N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 

n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban Thườn  vụ Qu c hội qu  định về  n phí, 

l  phí T a  n: Bị c o ph i chịu 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm và 750.000 

đồn  tiền  n phí d n sự sơ thẩm. 

Vì c c l  trên,  

       Ị  :  

1. Căn cứ các điểm a, i kho n 1 Điều 134; điểm s kho n 1 Điều 51; điểm h 

kho n 1 Điều 52  của  ộ luật Hình sự; 

Tu ên b  bị c o Lê Th nh M ph m tội: “C  ý     thươn  tích”.  

 X  ph t:  ị c o Lê Thành M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời  ian 

chấp h nh hình ph t tù tính từ n    bắt bị c o đi chấp h nh hình ph t tù. 

2. Về bi n ph p tư ph p: Căn cứ c c điều 47, 48  ộ luật Hình sự v  Điều 

106  ộ luật T  tụn  hình sự; Điều 590 của  ộ luật   n sự;  
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Vật chứn  vụ  n: Tịch thu tiêu hủ  01 c   rựa d i 60cm, lưỡi bằn  kim lo i 

m u đen d i 25cm, rộn  0,5cm, d   0,3cm, lo i một c nh sắt đ u bằn , c n bằn  

 ỗ tr n d i 35cm, đườn  kính 3,5cm đã qua s  dụn ; 

Về tr ch nhi m d n sự:  uộc bị c o bồi thườn  thi t h i cho bị h i s  tiền 

15.000.000 đồn . 

Kể từ n    b n  n có hi u lực ph p luật, nếu bị c o kh n  tr  s  tiền trên, 

thì h n  th n  bị c o c n ph i tr  cho bị h i s  tiền lãi đ i với s  tiền chậm tr  

tươn  ứn  với thời  ian chậm tr  theo qu  định t i Điều 468  ộ luật   n sự năm 

2015. 

3. Về  n phí: Căn cứ v o Điều 23 của N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 

n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban Thườn  vụ Qu c hội qu  định về  n phí, 

l  phí T a  n:  ị c o ph i chịu 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm v  750.000 

đồn  tiền  n phí d n sự sơ thẩm . 

Báo cho bị c o, bị h i biết có qu ền kh n  c o lên T a  n nh n d n tỉnh 

Tây Ninh tron  thời h n 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được 

t n  đ t hợp l . 

Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định t i Điều 2 Luật 

thi h nh  n d n sự, thì n ười được thi h nh  n d n sự, n ười ph i thi h nh  n d n 

sự có qu ền tự thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu c u thi h nh  n, tự n u  n thi 

h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định t i các Điều 6, 7 v  9 Luật 

thi h nh  n d n sự, thời hi u thi h nh  n được thực hi n theo qu  định t i Điều 30 

Luật thi h nh  n d n sự. 

 

      ậ :  
- TAN  tỉnh T   Ninh;      

- VKSN  tỉnh T   Ninh; 

- Phòng KTNV. TA tỉnh T   Ninh; 

- Ph n  lý lịch STP tỉnh T   Ninh; 

- Ph n  PV 06 CA tỉnh T   Ninh; 

- VKSN  hu  n      u; 

- C n  an hu  n      u (02 b n); 

- Nh  t m  iữ CA hu  n      u; 

- CC.THADS hu  n      u; 

-  ị c o, n ười tham  ia t  tụn  kh c; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập  n HSST./.                                                                                         

   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

   guyễ   ữu  ài 
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